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A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1:  Trong hệ đơn vị SI, đơn vị nào là đơn vị dẫn xuất ?

A. giây (s).
B. Vôn (V).
C. mol(mol).
D.  mét(m).
Câu 2:  Cặp đồ thị nào ở hình dưới đây là của chuyển động thẳng đều?
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A. II và III.
B. II và IV.
C. I và IV.
D.  I và III.
Câu 3:  Chuyển động nào sau đây không phải là chuyển động thẳng biến đổi đều ?


A. Hòn đá bị ném theo phương nằm ngang.
B. Quả bóng được ném lên theo phương thẳng đứng.

C. Vật rơi từ trên cao xuống đất.


D.  Viên bi lăn xuống máng nghiêng.
Câu 4:  Chọn câu đúng, để đo tốc độ trong phòng thí nghiệm, ta cần:


A.  Đo thời gian và quãng đường chuyển động của vật.
B. Đồng hồ đo thời gian             

C. Máy bắn tốc độ.





D. thước đo quãng đường
Câu 5:  Trong bài thực hành có sử dụng mạch điện nhưng khi lắp ráp xong mạch điện, báo cáo giáo viên phụ trách rồi cắm vào nguồn điện nhưng mạch không vào điện thì học sinh cần 

A. ngắt mạch điện ra khỏi nguồn sau đó kiểm tra mạch điện và nguồn điện.

B.  kiểm tra lại mạch điện. 

C. ngắt mạch điện ra khỏi nguồn. 

D. kiểm tra nguồn điện. 
Câu 6:  Một ôtô đang chuyển động với tốc độ 7 m/s thì tăng tốc, sau 5 s đạt được tốc độ 16 m/s. Gia tốc chuyển động của ôtô là


A. 1,2 m/s2.
B.  1,8 m/s2. 
C. 1,4 m/s2.
D. 1,6 m/s2.
Câu 7:  Độ dịch chuyển là


A. một đại lượng vectơ, cho biết hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

B. một đại lượng vô hướng, cho biết hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

C.  một đại lượng vô hướng, cho biết độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

D. một đại lượng vectơ, cho biết độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.
Câu 8:  Một chiếc xe lửa đang chuyển động, quan sát chiếc va li đặt trên giá để hàng hóa, nếu nói rằng: 1. Va li đứng yên so với thành toa; 2. Va li chuyển động so với đầu máy; 3. Va li chuyển động so với đường ray. thì nhận xét nào ở trên là đúng?


A. 1, 2 và 3.
B.  1 và 2.
C. 2 và 3.
D. 1 và 3.
Câu 9:  Để xác định tốc độ của một vật chuyển động đều, một người đã đo quãng đường vật đi được bằng 
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m trong khoảng thời gian là 
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s. Hãy xác định sai số tuyệt đối của vận tốc?

A. 0,3 m/s     
B.  0,4 m/s   
C. 0,35 m/s  
D.  0,45 m/s   
Câu 10:  Phương trình nào sau đây là phương trình tọa độ của một vật chuyển động thẳng chậm dần đều dọc theo trục Ox?


A. x = 2 − 5t – 4t2.
B. v = 3 −2 t.

C.  s = 2t – 3t2.
D. x = 3t2 − 2t + 4.
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Câu 11:  Các thiết bị chẩn đoán hình ảnh như máy chụp X-quang, máy chụp cắt lớp (CT), máy chụp cộng hưởng từ (MRI), vv… là ứng dụng vật lí thuộc lĩnh vực nghề nghiệp nào? 

A.  Thông tin liên lạc.


 B. Công nghiệp. 
C. Y tế sức khỏe. 
D. Nghiên cứu khoa học.
Câu 12:  Một đoàn tàu bắt đầu rời ga chuyển động nhanh dần đều, sau 20 s đạt đến tốc độ 36 km/h. Để tàu đạt được tốc độ 57,6 km/h, tàu cần chạy thêm


A. 20 s.
B. 12 s. 
C. 5 s. 
D.  32 s. 
Câu 13:  Một xe máy đang chạy với tốc độ 13 m/s thì thấy vật cản ở trước mặt thì người đó phanh gấp. Biết khoảng cách từ lúc bắt đầu phanh đến chỗ vật cản là 20 m và gia tốc của người này có độ lớn là 5 m/s2. Người này


A. phanh kịp, dừng trước vật cản 2,5 m.

B. phanh kịp, dừng trước vật cản 16,9 m.

C.  không phanh kịp.




D. phanh kịp, dừng trước vật cản 3,1 m.
Câu 14:  Sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm hoặc từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài gọi là


A. sai số tương đối.
B. sai số tuyệt đối.

C. sai số hệ thống.
D. sai số ngẫu nhiên.
Câu 15:  Gọi 
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 là vận tốc tuyệt đối, 
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 là vận tốc tương đối, 
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 là vận tốc kéo theo. Biểu thức vận tốc tổng hợp là:


A. .
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Câu 16:  Một bánh xe có bán kính là 
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 Sai số tỉ đối của bán kính bánh xe là 


A. 25%.
B. 2,5%.
C. 10%.
D.  0,05%.
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Câu 17:  Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O về điểm B, sau đó chuyển động đến điểm A (hình vẽ). Quãng đường và độ dời của vật tương ứng bằng

A. 7m; 3m.
B. 7m; -3m.
C. 8m; 3m.
D.  8m; -2m.
Câu 18:  Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho


A.  tính chất nhanh hay chậm của chuyển động.
B. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.

C. sự thay đổi hướng của chuyển động.

D. khả năng duy trì chuyển động của vật.
Câu 19:  Sắp xếp các bước của phương pháp mô hình theo thứ tự đúng? Kết luận (1), kiểm tra sự phù hợp (2), xác định đối tượng (3), xây dựng mô hình (4).                               


A.  (1), (2), (3), (4).         
B. (4), (3), (2), (1).         C. (3), (4), (2), (1).             D. (2), (3), (4), (1).
Câu 20:  Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 6t + 15 (x đo bằng km; t đo bằng giờ). Quãng đường đi được của chất điểm sau 1,2 giờ chuyển động bằng


A. 7,2 km.
B. 18 km.
C. – 7,2 km.
D.  − 18 km.
B. TỰ LUẬN

Bài 1(1điểm): Một canô chạy thẳng đều xuôi dòng từ A đến B cách nhau 48km trong thời gian 2 giờ. Vận tốc của dòng chảy là 6km/h. Tính vận tốc của canô đối với dòng chảy ?

Bài 2(1điểm): Một người chạy bộ 5 vòng hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong thời gian 40 phút. Biết chiều dài mỗi vòng hồ là 1,7km. Tính tốc độ trung bình và vận tốc chạy của người đó.


 Bài 3(1điểm): Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng ở hình bên.

 a) Hãy mô tả chuyển động của vật.

b) Tính quãng đường vật đã đi được sau 30s.

------ HẾT ------
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